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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 

    VN Index 1.126,43    0,94% HNX Index 233,63 2,29%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 776.768.800 3,1% 15.876 2,4% 100.754.800 9,8% 2.010 -0,6%

Thỏa thuận 77.191.506 8,4% 2.153 36,1% 8.009.400 229,8% 90 116,7%

Tổng cộng 853.960.306 3,6% 18.029 5,5% 108.764.200 15,4% 2.100 1,7%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

VN-Index                            +10,46/+0,94% 

 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1.306,3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1.871,3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -565,0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 10,4  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHC 75.900 4.900 6,9

SSI 33.600 300 0,9

HPG 27.600 350 1,3

DGC 98.000 700 0,7

ASM 9.900 640 6,9  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 40.500 -50 -0,1

VND 22.800 200 0,9

FUEVFVND 25.400 160 0,6

VNM 68.500 400 0,6

STB 28.100 300 1,1  
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 22.800 0,9 699

DIG 27.300 2,8 634

SSI 33.600 0,9 602

DXG 21.300 1,0 526

VIX 18.100 2 524  
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

ASM 9.900 640 6,9

CRE 8.300 540 6,9

DXS 7.700 500 6,9

VHC 75.900 4.900 6,9

ELC 19.600 1.250 6,8

Thay đổi

 

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 
tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều trong phiên thứ Ba ngày 05/12. Kết thúc phiên 
giao dịch ngày thứ Ba, Dow Jones giảm 79,88 điểm (-0,22%) xuống 36.124,56 điểm. 
S&P 500 giảm 2,6 điểm (-0,06%) còn 4.567,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 
44,42 điểm (+0,31%) lên 14.229,91 điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ. 

• Chứng khoán Châu Á ngoài chỉ số Shanghai giảm điểm nhẹ còn lại đều tăng điểm. Chỉ 
số Nikkei 225 của Nhật Bản bứt phá mạnh 659,68 điểm (+2,01%) lên 33.445,90 điểm. 
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 3,36 điểm (-0,11%) xuống 2.968,93 điểm; chỉ số 
SZSE Component tăng 62,89 điểm (+0,66%) lên 9.533,25 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn 
Quốc tăng 1,10 điểm (+0,04%) lên 2.495,38 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index giao dịch tích tực trong phiên ngày hôm nay. Mở cửa chỉ số giằng co quanh 
mức tham chiếu, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Tuy nhiên chỉ đến giữa 
phiên sáng lợi thế đã nghiêng về phía tăng điểm, đa số các cổ phiếu trong nhóm VN30 
đều bật mạnh. Lực cầu tiếp tục gia tăng trong phiên chiều giúp chỉ số giữ sắc xanh 
trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng. Ngoại trừ nhóm sản phẩm cao su giảm 
1,05%, các nhóm ngành khác đều có mức tăng khá ấn tượng. Trong đó ngành chế biến 
thủy sản tăng điểm mạnh (5%) với các cổ phiếu như VHC, IDI, ASM tăng kịch trần. Kết 
thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,46 điểm (0,94%), lên mức 1.126,43 điểm. Thanh 
khoản HOSE tăng nhẹ với KLKL hơn 777 nghìn cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 
15,9 nghìn tỷ đồng. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 8,85 điểm (+0,80%) lên 1.109,27 điểm với 27 
mã tăng điểm, 2 mã tham chiếu và 1 mã giảm điểm. VPB, HPG, MWG là những mã tác 
động tích cực nhất tới chỉ số khi đóng góp hơn 3,4 điểm. Ở chiều ngược lại VHM là mã 
tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi hơn 0,05 điểm. KLKL đạt 157 triệu đơn vị.  

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 557 triệu cổ phiếu. Trong 10 mã 
có GTGD lớn nhất đều tăng điểm. Đáng chú ý tới các mã chứng khoán như HAG tăng 
5,88 với KLKL tăng 175%, KBC tăng 0,61% với KLKL tăng 50% ở chiều ngược lại GEX tăng 
1,70% với KLKL giảm 34%, DXG tăng 0,95% với KLKL giảm 29%, …  

• HNX-Index HNX-Index tăng 2,29 điểm (+0,99%), đạt mức 233,63 điểm. HUT, CEO, SHS 
là những mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1,2 điểm; trong khi VIF, 
CDN, THD là những mã kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với 0,3 điểm. UPCoM tăng 
0,29 điểm (+0,34%) lên 86,31 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 995 triệu 
đơn vị tăng 3,3% và giá trị giao dịch đạt 20,5 nghìn tỷ đồng tăng 3,7% so với phiên hôm 
trước. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Chứng khoán và kinh doanh BĐS 
vẫn bị loại khỏi danh sách hàng 
hóa được giảm thuế VAT 

 
Bộ Tài chính cho biết, ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kỳ họp 
thứ 6 Quốc hội khóa XV, tại điểm 10 Nghị quyết nêu: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị 
gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, hoạt động tài chính, ngân 
hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản...tiếp tục không nằm trong 
danh sách hàng hóa được giảm thuế VAT. 

Quy mô GDP Việt Nam tăng hơn 
100 lần trong gần 4 thập kỷ 

 
Sau gần 4 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử, trở thành quốc gia đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 
khu vực Đông Nam Á. Quy mô GDP đã tăng hơn 100 lần, từ con số 4 tỷ USD lên 406 
tỷ USD (năm 2022). Việt Nam là tâm điểm của nhiều mạng lưới liên kết kinh tế năng 
động với hơn 230 đối tác thương mại, 60 hiệp định thương mại tự do sâu rộng với 
nhiều phương diện hợp tác. 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Lợi suất trái phiếu của Eurozone 
thấp nhất trong nhiều tháng 

 
Ngày 4/12, lợi suất trái phiếu chính phủ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu 
(Eurozone) đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh nhiều thị 
trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất sau những bình luận từ các nhà hoạch 
định chính sách châu Âu và Mỹ trong tuần trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm 
của Hy Lạp đã giảm 7 điểm cơ bản xuống 3,573%, mức thấp nhất kể từ tháng 
6/2023. Số liệu đưa ra trong tuần trước cho thấy lạm phát của Eurozone đã giảm từ 
2,9% trong tháng 10 xuống 2,4% trong tháng 11/2023, làm tăng dự đoán cho rằng 
Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự định trước đó. Các thị trường cũng 
đang đoán định khoảng 75% khả năng ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 
3/2023, so với mức 40% khả năng một tuần trước đó.. 

Vàng thế giới quay đầu giảm hơn 
2% sau khi lập kỷ lục 

 
Giá vàng giao ngay tích tắc giao dịch ngày thứ Hai xuống xấp xỉ 2,028 USD/oz tương 
đương giảm khoảng 2% so với mức 2,100 USD/oz vào tối Chủ Nhật tại New York, 
thiết lập mức cao mới mọi thời đại. Giá vàng tương lai đạt kỷ lục trong phiên tại 
2,152.30 USD nhưng đóng cửa với mức giảm 2.27% còn 2,042 USD/oz. 

Giá vàng đã tăng 2 tháng liên tiếp khi xung đột Israel-Hamas thúc đẩy nhu cầu đối 
với kênh tài sản trú ẩn an toàn, trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thêm 
cho kim loại quý. Vàng có xu hướng tăng giá trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính 
trị do vị thế là một kênh lưu trữ giá trị đáng tin cậy. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

CTD 28/10/2023 1-3 tháng 54.000        58.100   60.700   51.500      65.500 21% Đã chốt 1 phần

PNJ 5/11/2023 2-4 tháng 73.000        79.500   84.000   71.500      80.500 10% Đã chốt 1 phần

KDH 19/11/2023 1-3 tháng 30.800        33.000   35.000   29.100      32.600 6% Hạ tỷ trọng

QNS 26/11/2023 1-3 tháng 45.000        48.000   52.000   43.000      46.800 4% Nắm giữ

VRE 3/12/2023 2-4 tháng 22.500        24.000   26.000   21.500      23.000 n/a Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng 565 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 548,6 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng 7,5 tỷ đồng trên 
sàn HNX và bán ròng 7,5 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VHC 
(+103,55 tỷ), SSI (+27,32 tỷ), HPG (+25,06 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VHM (-244,38 tỷ), VND (-
85,64 tỷ), FUEVFVND (-76,01 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị 19,26 tỷ trong khi SHS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị là 14,4 tỷ trên sàn HNX. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (05/12/2023) khối ngoại bán ròng 15,3 nghìn tỷ đồng, các mã được mua/bán ròng nhiều 
nhất cụ thể như sau 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 05/12/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -418.599.809 -15.298.293 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG  183.775.409   3.866.339  EIB  (215.135.302)  (5.089.973) 

HSG  87.162.692   1.492.813  MWG  (74.717.543)  (3.227.433) 

IDP  5.203.458   1.345.551  VPB  (151.574.607)  (3.144.072) 

STG  24.462.586   1.284.784  VHM  (56.978.283)  (2.236.645) 

IDC  27.110.144   1.195.509  VNZ  (3.483.048)  (2.203.187) 

SGB  45.956.600   1.132.685  FUESSVFL  (101.966.079)  (1.881.756) 

SSI  45.796.537   871.526  STB  (64.405.968)  (1.801.397) 

FRT  11.509.319   865.430  FUEVFVND  (66.669.944)  (1.710.638) 

SHS  60.268.751   832.254  MSN  (25.209.708)  (1.670.502) 

DGC  4.107.886   824.819  VNM  (25.656.847)  (1.561.471) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 233 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm FUESSVFL (+191 tỷ), NVL (+97,8 tỷ), FUEVFVND (+11,4 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VPB (-47,1 tỷ), 
FPT (-39,1 tỷ), STB (-37,2 tỷ). 

• Từ đầu năm tới nay (05/12) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 7,2 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+2.712 tỷ), FUSEEVFL (+1.898 tỷ), E1VFVN30 (+978 tỷ); ở chiều ngược 
lại các mã bị bán mạnh gồm SGN (-430,7 tỷ), GMD (-266 tỷ), VGC (-252 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 27/11/2023 – 01/12/2023: 

• Trong tuần từ 27/11/2023 – 01/12/2023 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 510 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các 
cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUESSVFL (+207 tỷ), FUEVFVND (+107 tỷ), NVL (+88,7 tỷ); ở chiều ngược lại các 
mã bị bán mạnh gồm STB (-149 tỷ), EVF (-137 tỷ), PET (-102 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 751,6 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau:  
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sThống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 27/11/2023-01/12/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -28.310.193 -751.588  

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC  1.128.934   107.012  FUESSVFL  (11.430.300)  (203.330) 

PLX  1.569.684   54.089  VNM  (2.350.996)  (159.745) 

SAB  814.467   52.806  MSN  (2.259.882)  (138.539) 

NKG  2.277.090   52.772  MWG  (3.331.310)  (129.321) 

HPG  1.756.159   46.786  STB  (4.661.000)  (129.318) 

HAG  4.202.409   46.700  VIC  (2.513.124)  (105.455) 

NLG  1.206.884   45.049  FUEVFVND  (3.881.160)  (95.932) 

CTR  439.062   39.608  SSI  (2.636.079)  (82.455) 

FRT  380.057   39.366  VCB  (841.742)  (71.520) 

EVF  2.034.002   34.583  DXG  (3.025.385)  (58.682) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
  

Chi nhánh Nguyễn Trãi:  

Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 0243 936 6866 – Fax: 0243 936 6586 


